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Bắc Giang, ngày       tháng  10  năm 2022


“DỰ THẢO”

TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Giang 
giai đoạn 2021-2025


Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh
	
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày
22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; UBND tỉnh kính trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ pháp lý 
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: Tại điểm a, khoản 5, Điều 21 quy định về mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và điểm a, khoản 5, Điều 22 quy định về mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ triển sản xuất cộng đồng, đều quy đinh “Mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản Chương trình”.
- Căn cứ Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trong đó: 
+ Tại khoản 1, điều 19, quy định: “HĐND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo từ nguồn ngân sách nhà nước. Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương tối đa bằng 40 triệu đồng/hộ gia đình đối với xây mới nhà ở và 20 triệu đồng/ hộ gia đình đối với sửa chữa nhà ở theo quy định khoản 1 Điều 9 Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg”. 
+ Tại khoản 3, điều 21, quy định: “Chi hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo: Căn cứ yêu cầu thực tế, thời gian phục vụ và khả năng ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nội dung và mức chi cụ thể”.
2. Căn cứ thực tiễn
2.1. Nội dung hỗ trợ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 
- Đối với Dự án liên kết theo chuỗi giá trị: Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân cấp cho UBND các huyện, thành phố phê duyệt các dự án liên kết sản xuất có tổng kinh phí hỗ trợ dưới 2 tỷ đồng/dự án tại Quyết định số 58/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021. Các dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 có tính chất tương tự. Do vậy, để việc thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh, cần thiết quy định mức hỗ trợ đối với Dự án liên kết theo chuỗi giá trị (dự kiến:  Dưới 02 tỷ đồng/dự án)
- Đối với các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất ở cộng đồng: Giai đoạn 2016-2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ 01 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất ở cộng đồng là 350 triệu đồng/dự án. Giai đoạn 2021-2025, tiêu chí về thu nhập của chuẩn nghèo đa chiều tăng 2,1 lần so với giai đoạn 2016-2020. Do vậy, để đảm bảo nguồn vốn dự án phù hợp với nhu cầu thực tiễn về mô hình sản xuất hàng hóa hiện nay, cần quy định mức hỗ trợ đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất ở cộng đồng (dự kiến: Dưới 700 triệu đồng/01 dự án, bằng 02 lần giai đoạn trước);
2.2. Nội dung hỗ trợ về nhà ở
Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo Sơn Động, để thực hiện việc xây mới hoặc sửa chữa nhà ở đảm bảo tiêu chí, yêu cầu chất lượng về nhà ở sau khi được hỗ trợ theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 01/2022/TT-BXD ( Sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, đảm bảo “3 cứng” là nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên) thì cần nguồn kinh phí lớn hơn nhiều lần so với mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương (Theo quy định tại Thông tư số 46/2022/TT-BTC, ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa bằng 40.000.000 đồng/hộ gia đình đối với xây mới nhà ở và 20.000.000 đồng/hộ gia đình đối với sửa chữa nhà ở) nên rất cần có sự hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách địa phương để tạo điều kiện cho các hộ nghèo sớm có nhà ở an toàn, ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.  
2.3. Nội dung mức chi hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Bắc Giang hiện có 28 xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ). Mỗi xã có 01 điểm Bưu điện văn hóa xã có người phục vụ; thời gian hoạt động từ 6 đến 8 giờ/ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
Để thực hiện duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cần thiết quy định định mức chi hỗ trợ cho các điểm Bưu điện văn hóa xã đặc biệt khó khăn, mỗi xã 01 điểm (dự kiến mức hỗ trợ: 1.790.000 đồng/điểm/tháng), trong đó bao gồm: 
- Hỗ trợ thu nhập cho người lao động làm việc tại các điểm giao dịch bao gồm thù lao mở cửa, duy trì, cung cấp dịch vụ, phục vụ hoạt động văn hóa, trực bảo vệ tài sản, đảm bảo thu nhập cố định cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiếu vùng thấp nhất theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng/điểm/tháng;
- Hỗ trợ chi phí thường xuyên như điện, nước,...: 300.000 đồng/điểm/tháng.
Từ những cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 là cần thiết và đúng quy định của pháp luật.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Việc quy định một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hoá các quy định của Trung ương, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý, đảm bảo thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
Quy định một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 phải tuân thủ các quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương; có sự tham gia của người dân; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khả thi và hiệu quả.
  III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
UBND tỉnh có Tờ trình số 569/TTr-UBND ngày 21/10/2022 về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản số 735/HĐND-CTHĐND ngày 24/10/2022 V/v chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh.
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động- TB&XH xin ý kiến tham gia góp ý của Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở,  ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đăng tải dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và cơ quan chủ trì soạn thảo. 
Dự thảo đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số …, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra tại Báo cáo số …. . UBND tỉnh đã tiếp thu ý kiến thẩm tra và chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết cho phù hợp.
  IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
          1. Bố cục
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Dự thảo Nghị quyết được bố cục cụ thể gồm 4 điều:
Điều 1. Quy định mức hỗ trợ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025
Điều 2. Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo Sơn Động
Điều 3. Quy định mức hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Điều 4. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
2.1. Quy định mức hỗ trợ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025
2.1.1. Đối tượng áp dụng
	 Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. 
2.1.2. Mức hỗ trợ
	a) Mức hỗ trợ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị: Dưới 2.000 triệu đồng/dự án; 
	Tỷ lệ phần trăm (%) hỗ trợ đối với một (01) dự án thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 5, Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.
b) Mức hỗ trợ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Dưới 700 triệu đồng/dự án;
	Tỷ lệ phần trăm (%) hỗ trợ đối với một (01) dự án thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 5, Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.
	2.2. Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo Sơn Động
	2.2.1. Đối tượng áp dụng
	- Hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo Sơn Động và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có hiệu lực thi hành tối thiểu là 03 năm;
- Đối tượng được hỗ trợ nhà ở không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác. 
	2.2.2 Định mức hỗ trợ 
	a) Nhà xây mới 40 triệu đồng/hộ từ ngân sách trung ương; 30 triệu đồng/hộ từ ngân sách tỉnh;
 b) Sửa chữa nhà 20 triệu đồng/hộ từ ngân sách trung ương; 15 triệu đồng/hộ từ ngân sách tỉnh.
2.3. Quy định mức hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
2.3.1. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
2.3.2. Nội dung và định mức hỗ trợ
- Nội dung: Hỗ trợ trưng bày, giới thiệu và bảo quản xuất bản phẩm in, ấn phẩm truyền thông in; chi quản lý vận hành phục vụ người đọc, xuất bản phẩm điện tử, báo điện tử, các sản phẩm truyền thông khác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các điểm giao dịch cung cấp dịch vụ thông tin công công cộng (mỗi xã 01 điểm bưu điện văn hóa xã) phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân tại các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.
- Định mức hỗ trợ: 1.790.000 đồng/điểm (xã)/tháng, thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2025.
- Phương thức thực hiện đặt hàng với Bưu điện tỉnh Bắc Giang.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN
Các quy định trong dự thảo Nghị quyết đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với thực tiễn. Về cơ bản, đến nay, dự thảo Nghị quyết không có nội dung nào còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan.
[bookmark: _GoBack]Trên đây là nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
(Kèm theo Đề cương dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025)./.

	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Lao động- TBXH; 
- Sở Tư pháp;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH;
+ Lưu: VT, KGVXThảo.
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